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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
 

Số: 01/2014/TT-BKHCN 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng  

trong dây chuyền công nghệ 
 

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ; 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn xác định 

phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này hướng dẫn tiêu chí, trình tự, thủ tục xác định phương tiện vận 

tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ theo quy định tại điểm b khoản 6, 
điểm a khoản 10 và khoản 11 Điều 12 của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 
tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, bao gồm:  

a) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa 
sản xuất được, nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư vào các lĩnh vực 
được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
87/2010/NĐ-CP hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng 
nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu; 

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí; 
c) Phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định của 

các cơ sở đóng tàu. 
2. Thông tư này không áp dụng đối với phương tiện vận tải chuyên dùng trong 

dây chuyền công nghệ thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 

nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ. 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ  
Các từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau: 
1. Phương tiện vận tải chuyên dùng là phương tiện vận tải (bao gồm các loại xe, 

thiết bị di chuyển được, có gắn động cơ hoặc không gắn động cơ), có kết cấu đặc 
thù hoặc được hoán cải, trang bị những thiết bị để thực hiện một số chức năng nhất 
định ngoài chức năng vận tải thông thường. 

2. Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ là phương 
tiện vận tải chuyên dùng được bố trí, lắp đặt theo sơ đồ công nghệ, quy trình công 
nghệ để bảo đảm dây chuyền công nghệ hoạt động, vận hành một cách đồng bộ, 
hoàn chỉnh.  

Điều 4. Tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền 
công nghệ để tạo tài sản cố định trong các dự án đầu tư  

Phương tiện vận tải, nhập khẩu để tạo tài sản cố định trong các dự án đầu tư 
được gọi là phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ khi đáp 
ứng được các tiêu chí sau đây: 

1. Là phương tiện vận tải chuyên dùng. 
2. Là phương tiện được liệt kê trong danh mục máy móc, thiết bị của dự án đầu 

tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  
3. Có cấu tạo, tính năng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của dây chuyền công nghệ 

phù hợp mục tiêu, quy mô công suất của dự án đầu tư. 
Có chức năng, công dụng đáp ứng yêu cầu theo sơ đồ công nghệ, quy trình công 

nghệ, với công suất, quy mô, cách thức vận hành phù hợp với dây chuyền công nghệ 
của dự án đầu tư đã đăng ký hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Được sử dụng để phục vụ dây chuyền công nghệ, không thực hiện chức 
năng vận tải khác. Nếu có di chuyển ra ngoài khu vực lắp đặt dây chuyền công 
nghệ thì chỉ di chuyển theo tuyến đường, không gian đã được xác định trước theo 
mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư. 

5. Là phương tiện cần thiết, thực hiện một chức năng cụ thể nhằm bảo đảm yêu 
cầu hoạt động đồng bộ của dây chuyền công nghệ. 

Điều 5. Tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho 
hoạt động dầu khí 

Phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí là phương 
tiện vận tải đáp ứng tiêu chí nêu tại khoản 1 và 2 Điều 4 Thông tư này và các tiêu 
chí sau: 

1. Có kết cấu đặc thù, có lắp đặt các thiết bị chuyên ngành phục vụ hoạt động 
tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí, kể cả các hoạt động phục vụ 
trực tiếp cho các hoạt động này.  
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2. Nếu để vận chuyển sản phẩm dầu khí: có lắp đặt bộ phận chứa và các thiết 
bị đặc biệt để vận chuyển an toàn các dạng sản phẩm dầu khí. 

Điều 6. Tiêu chí xác định phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ 
để tạo tài sản cố định của cơ sở đóng tàu 

Phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định của cơ 
sở đóng tàu là phương tiện vận tải đáp ứng các tiêu chí sau: 

1. Được sử dụng để vận chuyển các cấu kiện, các tổng phân đoạn tàu giữa các 
phân xưởng trong nhà máy và giữa các nhà máy đóng tàu. 

2. Có kết cấu và trang bị thiết bị đặc thù chỉ để sử dụng phục vụ hoạt động 
đóng tàu. 

Điều 7. Trình tự, thủ tục xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong 
dây chuyền công nghệ 

1. Doanh nghiệp lập 01 bộ hồ sơ đề nghị, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu 
điện về Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Hồ sơ đề nghị xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công 
nghệ bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền 
công nghệ, nội dung chính bao gồm: tên phương tiện, các thông số kỹ thuật, mục 
đích nhập khẩu, tên dự án đầu tư và cơ quan phê duyệt, cam kết về tính chính xác 
của hồ sơ và được đại diện lãnh đạo ký tên và đóng dấu của tổ chức; 

b) Thuyết minh về dây chuyền công nghệ hoặc hồ sơ dự án đầu tư trong đó có 
nội dung giải trình về công nghệ; danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu 
trong đó có phương tiện vận tải chuyên dùng, giải trình về chức năng của phương 
tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ;  

c) Tài liệu kỹ thuật của phương tiện vận tải chuyên dùng, thể hiện rõ tên 
phương tiện, năm sản xuất, tính năng kỹ thuật, tình trạng phương tiện (mới hay đã 
qua sử dụng), công suất, chức năng và ảnh chụp phương tiện vận tải chuyên dùng. 
Trường hợp là phương tiện vận tải đã qua sử dụng, phải đáp ứng các yêu cầu theo 
quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp là phương tiện vận tải đã được cải 
tạo, hoán cải lưu thông trên đường, phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý 
chuyên ngành. 

d) Hồ sơ nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng (bản sao hợp lệ) bao 
gồm: hợp đồng mua bán và các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

2. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Khoa 
học và Công nghệ xem xét hồ sơ và thông báo cho doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa 
đầy đủ, không hợp lệ, cần bổ sung hoặc sửa đổi. Trong thời gian 15 (mười lăm) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công 
nghệ thẩm tra hồ sơ và trả lời doanh nghiệp bằng văn bản. 
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3. Trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành, địa phương có liên quan để thẩm tra hồ sơ trước khi trả lời cho doanh nghiệp. 

4. Trường hợp cần lấy ý kiến của chuyên gia chuyên ngành khi thẩm tra hồ sơ, 
Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập hội đồng thẩm tra hoặc hội nghị lấy ý kiến 
chuyên gia chuyên ngành. Kinh phí hoạt động của hội đồng thẩm tra hoặc hội nghị 
lấy ý kiến chuyên gia chuyên ngành được lấy trong mục chi thường xuyên của 
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, mức chi theo quy định tại Thông tư liên tịch 
số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính và 
Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán kinh 
phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. 

5. Trong trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, thời gian thẩm 
tra và trả lời doanh nghiệp không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 
1. Bộ Khoa học và Công nghệ giao Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định 

Công nghệ làm đầu mối triển khai thực hiện Thông tư này. 
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên 

dùng trong dây chuyền công nghệ chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền.  

3. Nghiêm cấm các hành vi nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng theo 
quy định của Thông tư này để sử dụng sai mục đích. Các hành vi vi phạm các quy 
định tại Thông tư này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 

cơ quan trực thuộc Chính phủ, tổ chức, cá nhân cần phản ánh về Bộ Khoa học và 
Công nghệ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
  

 BỘ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Quân 
 
 


